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Câu 1. (3,0 điểm): 
Hãy hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử thế giới dưới đây:

	STT
	       Thời gian
	                            Tên sự kiện

	1
	       02-1945
	

	2
	       24-10-1945
	

	3
	       26-1-1950
	

	4
	       1960
	

	5
	       8-8-1967
	

	6
	       12-1989
	


Câu 2. (3,0 điểm):

         Trình bày các tổ chức Mặt trận thống nhất của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 theo các tiêu chí sau: Thời gian thành lập, nhiệm vụ, lực lượng tham gia.
Câu 3. (5,0 điểm):
 Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước ta diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.
Câu 4. (5,0 điểm):     

 
 Tại sao Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Mối quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
Câu 5. (4,0 điểm):
             Sau Chiến tranh lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế nào? Liên hệ với công cuộc Đổi mới hiện nay của nước ta.              

………………………….Hết ……………………………

	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

               thanh ho¸


          
	Kú thi häc sinh giái CẤP tØnh

Năm học: 2014-2015
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Lớp 12 – BỔ TÚC THPT
Ngày thi: 24/03/2015
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

(Hướng dẫn gồm 04 trang)
Câu 1. (3,0 điểm):

Hãy hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử thế giới dưới đây:

	STT
	Niên đại
	Sự kiện lịch sử

	1
	       02-1945
	Hội nghị I-anta

	2
	       24-10-1945
	Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực

	3
	       26-1-1950
	Ấn Độ tuyên bố độc lập

	4
	       1960
	“Năm châu Phi”

	5
	       8-8-1967
	Thành lập tổ chức ASEAN

	6
	       12-1989
	Liên Xô và Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	2


	    Trình bày các tổ chức mặt trận thống nhất của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 theo các tiêu chí sau: Thời gian thành lập,  nhiệm vụ, lực lượng tham gia.
	3,0

	
	* Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương và Mặt trận dân chủ Đông Dương
- Thời gian thành lập: 7 - 1936 (đến tháng 3 năm 1938 đổi tên thành Mặt trận dân chủ Đông Dương).
- Nhiệm vụ: Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
- Lực lượng tham gia: Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác...
* Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

- Thời gian thành lập: 11-1939
- Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
- Lực lượng tham gia: Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân yêu nước  khác.
* Mặt trận Việt Minh.

- Thời gian thành lập: 19-5- 1945
- Nhiệm vụ: Tập hợp quần chúng, xây dựng chuẩn bị lực lượng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
- Lực lượng tham gia: Bao gồm nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, đảng phái....
	1,0

1,0

1,0
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	        Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở nước ta diễn ra trong điều kiện lịch sử nào? Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.
	5,0

	
	a. Điều kiện lịch sử:  
* Điều kiện chủ quan: (2 ý x 0,5 = 1.0)
- Đến giữa tháng 8-1945, việc chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa  đã căn bản hoàn thành. Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang phát triển. Căn cứ địa cách mạng mở rộng...
- Đảng Cộng sản Đông Dương trưởng thành, quần chúng được tập dượt đấu tranh... Các cuộc khởi nghĩa từng phần diễn ra và giành thắng lợi ở nhiều địa phương làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa.
* Điều kiện khách quan: (2 ý x 0,5 = 1,0)
- Ngày 15 - 8 - 1945 Phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh, sự kiện này đã tác động mạnh mẽ tới tinh thần quân Nhật ở Đông Dương.

- Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang. Thời cơ cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

b. Ý nghĩa lịch sử : 
* Đối với dân tộc: ( 3 ý x 0.75 = 2.25)
- Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam DCCH.
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội...
- Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho thắng lợi tiếp theo.
* Đối với thế giới: ( 2 ý = 0,75 đ)
- Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai....
- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa... Ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Lào và Cam-pu- chia.
	1,0
1.0
2.25
0,75

	   4
	    Tại sao Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Mối quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
	5.0



	
	*Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ?
- Do Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt nên thực dân Pháp đã quyết định xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, thành khâu chính của kế hoạch Nava.
- Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ là để đập tan kế hoạch Nava, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

- Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng có chỗ yếu là bị cô lập, địch chỉ có thể tiếp viện được bằng hàng không.

- Quân đội ta đã trưởng thành, hậu phương ta ngày càng lớn mạnh, có thể khắc phục được khó khăn về tiếp tế, vận tải.

-Trên cơ sở chủ trương chiến lược trong đông xuân 1953-1954 và xuất phát từ tình hình thực tế, Đảng ta đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

* Mối quan hệ giữa của chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương?
-Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta luôn kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

- Thắng lợi về quân sự là cơ sở và nền tảng của đấu tranh ngoại giao, lấy đấu tranh ngoại giao để củng cố thắng lợi quân sự. 

- Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa chiến lược, đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ.
	1,0

1,0

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5

0,5



	    5
	Sau Chiến tranh lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế nào? Liên hệ với công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta.
	4.0

	
	* Xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh.
- Trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong quá trình hình thành. Một trật tự thế giới  theo xu hướng đa cực, với sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc như Mĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc.
-  Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào triển kinh tế. Kinh tế đã trở thành trọng điểm của quan hệ quốc tế, nền tảng xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia.

- Sự tan rã của Liên xô đã tạo cho Mĩ một lợi thế tạm thời. Giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực để Mĩ làm bá chủ thế giới.

- Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài. ...   
* Liên hệ với công cuộc Đổi mới ở nước ta.  
- Tạo môi trường hòa bình, tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước để cùng phát triển. Gia nhập nhiều tổ chức kinh tế, chính trị trong khu vực và trên thế giới, thamgia vào việc giải quyết nhiều vấn đề của quốc tế ...   
- Điều chỉnh lại đường lối phát triển đất nước, tập trung cho phát triển kinh tế ....
   (Học sinh có thể đưa ra những quan điểm khác, nếu hợp lý vẫn cho điểm)          
	1.0

1.0

0.5
0,5
0,5

0,5


………………………Hết ………………………..
Số báodanh


……………………………


…........................








